TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa: 
Ngoại Ngữ 
Bộ môn:  
    Biên- Phiên dịch

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:



 BUSINESS TRANSLATION 2
· Tiếng Việt:                       Biên dịch 2 kinh doanh thương mại
· Tiếng Anh:
                 Business Translation 2



Mã học phần:







Số tín chỉ:
3



Đào tạo trình độ:


        Đại học 





Học phần tiên quyết:
Lý thuyết dịch, Biên dịch 1 KDTM




2. Mô tả tóm tắt học phần: 
Học phần cung cấp cho người học vốn từ, thuật ngữ chuyên ngành và các cấu trúc ngữ pháp để thực hành dịch ở cấp độ văn bản về chủ đề thư tín thương mại và nhãn sản phẩm. Ngoài ra, học phần còn trang bị cho người học kỹ năng biên dịch, tự mở rộng vốn từ thuộc chủ đề học và linh hoạt trong diễn đạt bằng ngôn ngữ dịch. 
3. Mục tiêu:
 Kết thúc học phần, người học đạt được kỹ năng dịch lưu loát và chính xác về các chủ đề trong thư tín thương mại và nhãn sản phẩm. 
4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể: 
a) hiểu khái quát nội dung các chủ đề của môn học
b) xây dựng được vốn từ về các chủ đề của môn học 
       c)  nâng cao kỹ năng dịch

d) dịch trôi chảy AV-VA các chủ đề của môn học
5. Nội dung:

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1
1.1

1.2

1.3

	Giới thiệu tổng quan về thư tín văn phòng
Giới thiệu ý nghĩa và mục đích của thư tín văn phòng
Giới thiệu ví dụ các loại thư tín văn phòng

Giới thiệu các thuộc tính/ thành phần và định dạng của một số loại thư tín văn phòng thông dụng
	a
	3

	0

	2
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10


	Thư tín thương mại 
Thư tìm kiếm đối tác thương mại
Thư hỏi giá
Thư trả lời thư hỏi giá
Thư chào giá
Thư thương lượng
Thư đặt hàng

Thư về đề tài thanh toán

Thư về đề tài bốc, gửi hàng

Thư yêu cầu bồi thường

Thư xã giao


	abcd
	2

	7

	3
3.1

3.2

3.3


	Hợp đồng
Hợp đồng nhân sự
Hợp đồng mua bán
Hợp đồng xuất nhập khẩu

	abcd
	2
	10

	4

4.1

4.2
	Nhãn sản phẩm

Phân tích chất lượng dịch của các bản dịch nhãn sản phẩm
Dịch nhãn sản phẩm 

	abcd
	6
	15


6. Tài liệu dạy và học:

	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	 Roger T. Bell
	Translation & Translating Theory & Practice 
	1998
	Prentice Hall International  
	 Thư viện khoa NN
	
	x

	2
	Nguyễn Thành Yến
	Thư tín thương mại TA 
	2016
	NXB Tổng hợp TPHCM
	Nhà sách

	           
	x

	3
	Hồ Canh Tân
	Soạn thảo và dịch hợp đồng thương mại quốc tế
	2016
	NXB Tổng hợp TPHCM
	Nhà sách
	
	x

	4
	Tài liệu dịch do giáo viên sưu tầm
	
	
	
	
	x
	


7. Đánh giá kết quả học tập:


	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Bài tập cá nhân
	abcd
	10 

	2
	 Bài tập nhóm
	
	15

	3
	Chuyên cần/thái độ
	abcd
	5

	4
	Kiểm tra giữa kỳ
	
	15

	5
	Thi kết thúc học phần
	abcd
	50




NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN



(Ký và ghi họ tên)
                                                                                   Trần Thị Thúy Quỳnh

TRƯỞNG KHOA/VIỆN
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)
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